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I. TRẮC NGHIỆM:

   Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1:  Củ khoai tây  thuộc loại  nào sau đây?  

A. Rễ củ              

B. Thân rễ        

C. Thân củ trên mặt đất  

D. Thân củ dưới mặt đất 

Câu 2: Thực vật được chia làm 2 nhóm chính là:
       A. Thực vật có hoa và không có hoa               B. Thực vật có hoa và thực vật có quả
       C. Thực vật có hạt và không có hạt                 D. Thực vật có hoa và thực vật có hạt

Câu 3: Hoa do bộ phận nào của thân phát triển thành? 
      A. Chồi ngọn 
     B. Chồi nách           C. Chồi hoa                D. Chồi lá 

Câu 4: Những cây nào sau đây toàn là cây không có hoa? 

     A. Cây cam,  rau bợ,  cây dương xỉ, cây xoài      

     B. Cây mùng tơi, cây dưa chuột, cây thông , cây dưa  hấu 

     C. Cây rêu, cây thông, cây dương xỉ, cây rau  bợ

     D. Cây rêu, cây cải, cây dương xỉ, cây rau  bợ
Câu 5: Lớp tế bào thịt lá ở phía trên có chức năng gì? 

A. Bảo vệ gân lá                                                                    

B. Bảo vệ và giúp ánh sáng xuyên vào bên trong thịt lá     
C. Chứa và trao đổi khí 
D. Chức năng quang hợp
Câu  6: Sinh vật trong tự nhiên được chia làm mấy nhóm lớn? 

     A. 2                       B. 3                     C. 4                            D. 5  

Câu 7: Những cây nào sau đây là cây lâu  năm?
      A. Cây lúa, cây trắc, cây đậu                       B. Cây mít, cây cải, cây ớt
      C. Cây ngô, cây sả, cây chanh                     D. Cây cam, cây sung, cây nhãn  
Câu 8: Chồi lá và chồi hoa giống nhau là đều có bộ phận nào? 

       A. Mầm lá      B. Mầm hoa       C. Chồi nách        D. Mô phân sinh  
Câu 9:  Nhóm sinh vật nào toàn là sinh vật có lợi? 

A. Ruồi, nấm rơm, cây lim                     B. Cây trắc, nấm linh chi, con cá

           C. Muỗi, giun sán,  con ruồi                   D. Con gà, con chó,  con bọ chét          
Câu 10: Tầng sinh vỏ  của thân cây nằm ở đâu?

        A. Trong thịt vỏ                          B. Trong mạch rây     

        C. Trong ruột                              D. Giữa mạch rây và mạch gỗ  

Câu 11: Lỗ khí nằm ở đâu? 

A. Biểu bì           B. Thịt lá                C. Gân lá                 D. Lục lạp 
Câu 12:  Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào là không phải chung cho mọi cơ thể sống? 

      A. Lớn lên 

           B. Sinh sản             

      C. Di chuyển 
                      D. Trao đổi chất với môi trường 
Câu 13: Chức năng chính của rễ cây:
A. Rễ giữ cho cây mọc được trên đất.     B. Rễ hút nước và muối khoáng hòa tan.

C. Rễ hút nước.                                        D. Rễ dự trữ chất dinh dưỡng nuôi cây.
Câu14: Rễ gồm mấy miền?

A. Rễ gồm 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

B. Rễ gồm 4 miền: miền lông hút, miền biểu bì, miền thịt vỏ, miền ruột.

C. Rễ gồm 3 miền: miền trưởng thành, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

D. Rễ gồm 3 miền: miền trưởng thành, miền lông hút, miền chóp rễ.

Câu 15:  Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

  A. Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.   
  B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

  C. Có ruột chứa chất dự trữ.            
  D. Có nhiều lông hút giúp hút nước và muối khoáng hòa tan.
Câu 16: Tìm một câu không đúng trong các câu sau về cơ chế hút nước và muối khoáng của rễ.

  A. Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.

 B. Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ lông hút.

 C. Nước và muối khoáng trong đất được hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch rây đi lên các bộ phận của cây.

 D. Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ mật thiết với nhau.

Câu 17: Rễ thở có đặc điểm gì?

A. Rễ phình to.

B. Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám.

C. Sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên mặt đất.

           D. Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác.

Câu 18: Thời kì cây cần nhiều nước và muối khoáng nhất là:

A. Cây đang trong thời kì sinh trưởng mạnh, chuẩn bị ra hoa, kết quả.

B. Cây sắp đến thời kì thu hoạch.

C. Cây rụng lá.

                D. Cây đang trong thời kì sinh trưởng. 
Câu 19:  Lá hoa hồng là loại lá: 

A. Lá kép, có gân hình mạng, mọc cách.     B. Lá kép, có gân song song, mọc cách.

C. Lá đơn, có gân hình cung, mọc đối.        D. Lá đơn, gân hình mạng, mọc vòng.
Câu 20: Hãy tìm một câu không đúng trong các câu sau:

    A. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng.

    B. Có kiểu 2 gân lá: hình mạng và hình cung.

    C. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

    D. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.  
Câu 21: Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào?

A. Biểu bì.                         B. Các bó mạch.

C. Lỗ khí.                          D. Thịt lá.

Câu 22: Quang hợp là quá trình:

    A. Lá cây sử dụng nước, khí cacbôníc chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.

    B. Lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí ôxi và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí cacbôníc.

    C. Lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbôníc chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.

    D. Lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbôníc và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
Câu 23: Một số cây sống trong môi trường thiếu chất dinh dưỡng như cây nắp ấm, cây bèo đất. Lá của chúng đã: 

A. Biến thành gai.                                      B. Biến thành lá bắt mồi.

C. Biến thành tua cuốn.                             D. Biến thành tay móc.

Câu 24: Không nên trồng cây với mật độ quá dày vì: 

A. Làm cho cây bị thiếu ánh sáng, thiếu không khí, thiếu chất dinh dưỡng.

B. Làm nhiệt độ môi trường tăng cao.

C. Làm cho cây bị thiếu không khí.

           D. Làm cho cây chậm ra hoa, kết quả.  

II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Nêu chức năng các miền của rễ. Trong đó miền nào quan trọng nhất? Vì sao? 
      - Rễ có 4 miền:

+ Miền trưởng thành: dẫn truyền

+ Miền hút: Có các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

+ Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra

+ Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ

     - Miền hút là miền quan trọng nhất vì có các lông hút hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 2: Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì? Tại sao khi bứng cây đem trồng ở nơi khác người ta phải chọn những ngày râm mát và tỉa bớt lá?
- Ý nghĩa: 
  + Tạo động lực giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.

  + Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời

- Khi bứng cây đem trồng ở nơi khác người ta phải chọn những ngày râm mát và tỉa bớt lá vì: 

  + Làm giảm sự thoát hơi nước qua lá khi rễ chưa bén

  +  Bộ rễ bị tổn thương nên lúc mới trồng rễ chưa thể hút được nước để bù vào lượng nước đã mất qua lá 

  + Nếu bị mất nhiều nước quá cây sẽ héo và chết
Câu 3: Thân cây được chia làm mấy loại chính ? Nêu đặc điểm của mỗi loại?
- Có 3 loại thân: thân đứng, thân leo, thân bò

 1. Thân đứng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành   

+ Thân cột: cứng, cao, không cành

+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp

 2. Thân leo: leo bằng nhiều cách như thân quấn, tua cuốn,..

 3. Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất
Câu 4: Sự phân chia tế bào diễn ra như thế nào? Sự phân chia đó có ý nghĩa gì? 

 -  Đầu tiên từ một nhân  hình thành 2 nhân tách xa nhau
 - Sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

* Ý nghĩa: Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển

Câu 5: Nêu đặc điểm chung của thực vật?
  - Tự tổng hợp được chất hữu cơ

  - Phần lớn không có khả năng di chuyển

  -  Phản ứng chậm với  các kích thích từ bên ngoài
Câu 6: Trình bày chức năng từng bộ phận của tế bào? Trong đó thành phần nào quan trọng nhất, vì sao?
 * Chức năng từng bộ phận của tế bào:

- Vách tế bào: Làm cho tế bào có hình dạng nhất định 

- Màng sinh chất: Bao bọc ngoài chất tế bào 

- Chất tế bào: là chất keo lỏng trong chứa nhiều bào quan( lục lạp, ti thể, lưới nội chất…) Nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào 

- Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào 

- Ngoài ra TB còn có  không bào: Chứa dịch tế bào 

 * Thành phần quan trọng nhất là nhân. Vì nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
Câu 7: Cấu tạo bên ngoài của thân cây gồm những bộ phận nào? Trình bày cấu tạo và chức năng chồi nách. Thân non màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? 
* Thân gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách

* Chồi nách gồm 2 loại:

 - Chồi lá:  có mầm lá và mô phân sinh ngọn,  phát triển thành cành mang lá

 - Chồi hoa: có mầm lá và mầm hoa, phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa

* Thân non cũng tham gia quang hợp vì trong tế bào của nó có lục lạp chứa chất diệp lục
Câu 8: Tại sao khi nuôi cá trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
 Người ta thường thả thêm rong vào bể nuôi cá cảnh vì trong quá trình chế tạo tinh bột, cây rong đã nhả ra khí oxi hòa tan vào nước trong bể, cung cấp oxi cho cá thở.
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